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TÀI SẢN THU GIỮ THEO NQ 42 

 

STT Chi tiết tài sản thu giữ  Chủ tài sản 
Địa chỉ chủ tài sản theo 

HĐ bảo đảm 
Số CIF 

Khách 
hàng vay 

Ghi chú 

1 

Thửa đất số 463, 541, 539, 465; Tờ bản đồ số 
08; DT: 8,737 m2; Loại đất: T + LNK + 2L theo 
GCN QSDĐ số: 000384.QSDĐ do UBND 
huyện Ô Môn cấp ngày 27/12/1993. Địa chỉ: ấp 
Trường Khánh, xã Trường Thành, huyện Thới 
Lai (Ô Môn cũ), TP.Cần Thơ 

Ông Trần Văn 
Vĩnh, bà Trần 
Ngọc Thi 

 Địa chỉ: ấp Trường Khánh, 
xã Trường Thành, huyện 
Thới Lai (Ô Môn cũ), 
TP.Cần Thơ 

908779 
Công ty CP 
TM-SX-XNK 
Thần Nông 

  

2 

Thửa đất số 645; Tờ bản đồ số 04; DT: 11,850 
m2; Loại đất: 2L theo Giấy CNQSDĐ số 
H01562 do UBND H. Thới Lai cấp ngày 
09/12/2009. Địa chỉ: ấp Định Mỹ, xã Định Môn, 
huyện Thới Lai., TP.Cần Thơ 

Ông Đào 
Lương, Bà 
Đào Thị Thanh 

Địa chỉ: ấp Định Mỹ, xã 
Định Môn, huyện Thới Lai., 
TP.Cần Thơ 

908779 
Công ty CP 
TM-SX-XNK 
Thần Nông 

  

3 

Thửa đất số 642; Tờ bản đồ số 04; DT: 2,645 
m2; Loại đất: ONT+ CLN theo Giấy CNQSDĐ 
số H01561 do UBND H. Thới Lai cấp ngày 
09/12/2009. Địa chỉ: ấp Định Mỹ, xã Định Môn, 
huyện Thới Lai., TP.Cần Thơ 

Ông Đào 
Lương, Bà 
Đào Thị Thanh 

Địa chỉ: ấp Định Mỹ, xã 
Định Môn, huyện Thới Lai., 
TP.Cần Thơ 

908779 
Công ty CP 
TM-SX-XNK 
Thần Nông 

  

                  TP. HCM, ngày  25 tháng 02 năm 2019 
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Thửa đất số 570, 572,574; Tờ bản đồ số 04; 
DT: 13,220 m2; Loại đất: ruộng + thổ quả theo 
Giấy CNQSDĐ số 01263.QSDĐ do UBND H. 
Trà Ôn cấp ngày 15/10/1990. Địa chỉ: xã 
Thuận Thới, huyện Trà Ôn, tỉnh Cửu Long (nay 
là tỉnh Vĩnh Long). 

Ông Nguyễn 
Văn Lanh, bà 
Lê Thị Thu 
Nguyệt 

Địa chỉ: xã Thuận Thới, 
huyện Trà Ôn, tỉnh Cửu 
Long (nay là tỉnh Vĩnh 
Long). 

908779 
Công ty CP 
TM-SX-XNK 
Thần Nông 

  

5 

Thửa đất số 746; Tờ bản đồ số 04; DT: 1,000 
m2; Loại đất: cây ăn quả theo Giấy CNQSDĐ 
số 01262.QSDĐ do UBND H. Trà Ôn cấp ngày 
15/10/1990. Địa chỉ: xã Thuận Thới, huyện Trà 
Ôn, tỉnh Cửu Long (nay là tỉnh Vĩnh Long). 

Ông Nguyễn 
Văn Lanh, bà 
Lê Thị Thu 
Nguyệt 

Địa chỉ: xã Thuận Thới, 
huyện Trà Ôn, tỉnh Cửu 
Long (nay là tỉnh Vĩnh 
Long). 

908779 
Công ty CP 
TM-SX-XNK 
Thần Nông 

  

6 

Thửa đất số: 361; Tờ bản đồ số: 42. Diện tích: 
148,50 m2. Đất ở tại đô thị. Tài sản trên đất: 
Nhà có cấu trúc cấp 3 với số tầng 01 trệt – gác 
ván. Diện tích xây dựng: 148,5 m2. Diện tích 
sử dụng: 307,8 m2 theo QSDĐ, QSHNO và 
TSKGLVĐsố AO 208515 do UBND quận Ninh 
Kiều, thành phố Cần Thơ cấp ngày 
02/03/2009, vào sổ cấp giấy chứng nhận 
QSDĐ số H03022.QSDĐ. Địa chỉ Khu dân cư 
91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành 
phố Cần Thơ 

ông Nguyễn 
Minh Nhựt  và 
Bà Thái Thị 
Diễm Tú  

61A-61B Võ Văn Tần, 
P.Tân An, Q. Ninh Kiều, TP 
Cần Thơ 

120349 
CTY TNHH 
TMDV Nhựt 
Thành 

  

7 

Thửa đất số 408; tờ bản đồ số: 42; diện tích 
74,25m2. Tài sản trên đất là căn nhà cấp 2, 01 
trệt, 01 lầu; diện tích xây dựng: 74,25m2 theo 
GCN QSDĐ, QSHNO và TSKGLVĐ số 
AO273382 (số vào sổ: H03016.QSDĐ) do 
UBND Q. Ninh Kiều cấp ngày 05/03/2009. Địa 
chỉ Khu dân cư 91B, P. An Khánh, Q. Ninh 
Kiều, TP. Cần Thơ 

Ông Thái 
Trọng Nhân - 
Bà Nguyễn Thị 
Kiều. 

Khu dân cư 91B, P. An 
Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. 
Cần Thơ 

913561 
Công ty 
TNHH Phú 
Minh Nhật 
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1 BĐS Theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu 
nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 5401100821 
do UBND tỉnh (thành phố) Cần Thơ (cũ) cấp 
ngày 13/11/2001, hồ sơ gốc số 21/2001 cấp 
cho ông ông Nguyễn Văn Lâm, Trần Thị 
Que.Thửa đất số: 244,Tờ bản đồ số: 05, Diện 
tích : 40 m2. Tài sản gắn liền với đất: Kết cấu: 
nhà cấp 2, Số tầng: 02, DTXD: 39,9 m2, 
DTSD: 94,92 m2. Địa chỉ: Số 6, Đồng Khởi, 
phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 

Ông Nguyễn 
Văn Lâm, bà 
Trần Thị Que  

Số 6, Đồng Khởi, phường 
Tân An, quận Ninh Kiều, 
TP Cần Thơ 

923348 

Công ty 
TNHH MTV 
TMDV Quốc 
Trung 

  

9 

Thửa đất số 89, tờ bản đồ 86, DT 198 m2 
(ODT). Nhà cấp 03+04, số tầng 2;DTXD: 82,6 
m2; DTSD 114,6 m2 theo  Giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số 
BE 704452 do UBND Quận Bình Thuỷ cấp 
ngày 07/07/2011. Vào sổ cấp giấy chứng nhận 
Quyền sử dụng đất số: CH 03330. 

Ông Nguyễn 
Văn Tiến và 
Bà Lê Thị Hòa. 

Hẻm 154, 154/9 Trần 
Quang Diệu, Phường An 
Thới, Quận Bình Thuỷ, TP 
Cần Thơ.  

904273 

CTY Cổ 
phần kỹ 
nghệ Thủy 
Khí Điện 

  

10 

 Thửa đất số 376,377, tờ bản đồ 01, DT 8.690 
m2 (2L+ĐM) theo GCN QSDĐ số 
00870.QSDĐ/34. do UBND Huyện Ô Môn cấp 
ngày 15/07/1991. Địa chỉ Ấp Định Thành, Xã 
Định Môn, Huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.  

Ông Lê Thanh 
Dễ và Bà 
Trương Thị Út 
Em. 

Ấp Định Thành, Xã Định 
Môn, Huyện Thới Lai, TP 
Cần Thơ.  

904273 

CTY Cổ 
phần kỹ 
nghệ Thủy 
Khí Điện 

  

11 

 Thửa đất số 180, 226, tờ bản đồ 01, DT 2.319 
m2 (T+LNK+2L) theo GCN QSDĐ số Đ 768910 
do UBND Huyện Cờ Đỏ cấp ngày 05/10/2004. 
Vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng 
đất số: 00313.QSDĐ. Địa chỉ Ấp Định Thành, 
Xã Định Môn, Huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.  

Hộ ông Lê 
Thanh Dễ và 
Bà Trương Thị 
Út Em. 

Ấp Định Thành, Xã Định 
Môn, Huyện Thới Lai, TP 
Cần Thơ 

904273 

CTY Cổ 
phần kỹ 
nghệ Thủy 
Khí Điện 
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Thửa đất số 1260; Tờ bản đồ số 03; Diện tích: 
290m2; Loại đất: T theo Giấy CNQSD đất số Đ 
284745 (số vào sổ 000054) do UBND huyện 
Châu Thành cấp ngày 02/01/2004. Địa chỉ ấp 
Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, 
tỉnh Hậu Giang 

Phạn Khắc 
Trung 

ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã 
Sáu, huyện Châu Thành, 
tỉnh Hậu Giang 

137725 
Phan Khắc 
Trung 

  

13 

Thửa đất số 1195; tờ bản đồ số 03; diện tích 
136m2; loại đất: đất trồng cây lâu năm theo 
Giấy CNQSD Đất QSHNO và tài sản gắn liền 
với đất số: BD 334007 (Số vào sổ CH 00369)  
do UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 
cấp ngày 21/12/2010 (thay đổi cơ sở pháp lý 
ngày 06/09/2017). Địa chỉ ấp Thị Trấn, thị trấn 
Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

Ông Nguyễn 
Văn Nhi 

ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã 
Sáu, huyện Châu Thành, 
tỉnh Hậu Giang 

1397634 

Công ty 
TNHH MTV 
Mỹ Hòa 
Hưng 

  

14 

Thửa đất số 3286; tờ bản đồ số 03; diện tích 
300m2; loại đất: đất ở đô thị theo Giấy CNQSD 
Đất QSHNO và tài sản gắn liền với đất số: BB 
323996 (Số vào sổ CH 00371)  do UBND 
huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang cấp ngày 
21/12/2010 (thay đổi cơ sở pháp lý ngày 
06/09/2017). Địa chỉ ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã 
Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

Ông Nguyễn 
Văn Nhi 

ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã 
Sáu, huyện Châu Thành, 
tỉnh Hậu Giang 

1397634 

Công ty 
TNHH MTV 
Mỹ Hòa 
Hưng 

  

15 

Thửa đất: 48b, 6a, 6b; Tờ bản đồ: 6, 6a. DT:  
5,600m2. Loại đất: 2L, T, LNK GCNQSDĐ số 
A558265 do UBND huyện Thạnh Hưng cấp 
ngày 11/05/1992. Địa chỉ xã Long Hưng B, 
huyện Thạnh Hưng (Nay là huyện Lấp Vò), tỉnh 
Đồng Tháp 

Ông Lương 
Văn Hùng 

xã Long Hưng B, huyện 
Thạnh Hưng (Nay là huyện 
Lấp Vò), tỉnh Đồng Tháp 

926019 
Lương Văn 
Hùng 
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Thửa đất: 48Đ, 743, 221; Tờ bản đồ: 6, 6A. 
DT:  4,623m2. Loại đất: L, V. GCNQSDĐ số 
U545712 do UBND huyện Lấp Vò cấp ngày 
17/04/2002.  Địa chỉ xã Long Hưng B, huyện 
Thạnh Hưng (Nay là huyện Lấp Vò), tỉnh Đồng 
Tháp 

Hô ̣Lương Văn 
Hùng 

xã Long Hưng B, huyện 
Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

926019 
Lương Văn 
Hùng 

  

17 

-Loại xe  : DB1021. 
- Nhãn hiệu  : DONGBEN. 
- Số loại  : DB1021. 
- Số chỗ ngồi : 2. 
- Biển số đăng ký : 62C-09536. 
- Màu sơn  : Xanh. 
- Số khung  : CAB5H2105181. 
- Số máy  : AE6H04106784. 
- Năm sản xuất : 2017. 
- Theo  :GĐK xe ô tô số 015565 do Phòng 
CSGT tỉnh Long An cấp ngày 03/08/2017. 

Võ Thị Bích 
Thu, Nguyễn 
Chí Tâm 

Ấp 2, xã Nhựt Chánh, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long 
An 

1461441 
Võ Thị Bích 
Thu 
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